
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa khu vực ATK tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở KBCB 

khác (nếu có)
Ghi chú

1 Nhữ Hồng Quyết 000826/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - chuyên khoa sản; QĐ số 
96/QĐ-SYT ngày 06/02/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt 
động: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại và Siêu 

âm; QĐ số 42/QĐ-BV ngày 09/08/2022 về phân công thực 
hiện kỹ thuật soi đốt cổ tử cung.

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; 
Buổi chiều từ 13h30 đến 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6; +Thời 

gian trực; ngoài giờ 

Bác sỹ, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật của Bệnh viện. Quyền giám đốc Bệnh 

viện. Kiêm Bs Khoa Ngoại - Sản; Phẫu thuật-
Gây mê hồi sức-Tai-Mũi-Họng; Răng-Hàm-

Mặt; Mắt.

2 Đinh Tuấn Đạt 002653/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Quyết định số 858/QĐ-
SYT ngày 20/12/2018 về việc bổ sung phạm vi hoạt động: 

KCB chuyên khoa Ngoại

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ 

Bác sỹ, phụ trách Khoa Ngoại - Sản; Phẫu 
thuật-Gây mê hồi sức-Tai-Mũi-Họng; Răng-

Hàm-Mặt; Mắt

3 Đào Thị Hiền 000705/TQ-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. QĐ số 300/QĐ-SYT ngày 
16/05/2018 về việc bổ sung phạm vi hoạt động: Thực hiện 

các kỹ thuật phụ mê và chăm sóc người bệnh gây mê hồi sức

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Điều dưỡng, 
ĐD trưởng Khoa Ngoại - Sản; Phẫu thuật-Gây 
mê hồi sức-Tai-Mũi-Họng; Răng-Hàm-Mặt; 

Mắt

4 An Thị Minh Thủy 002466/TQ-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Hộ sinh 
Khoa Ngoại - Sản; Phẫu thuật-Gây mê hồi sức-

Tai-Mũi-Họng; Răng-Hàm-Mặt; Mắt

5 Lệnh Hoàng Vương 000758/TQ-
CCHN

  Phạm vi hoạt động chuyên môn: Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 
nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Y sỹ 
Khoa Ngoại - Sản; Phẫu thuật-Gây mê hồi sức-

Tai-Mũi-Họng; Răng-Hàm-Mặt; Mắt

6 Vi Thị Viết 002692/TQ-
CCHN

 Phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Điều dưỡng 
Khoa Ngoại - Sản; Phẫu thuật-Gây mê hồi sức-

Tai-Mũi-Họng; Răng-Hàm-Mặt; Mắt

7 Vi Thị Nghiệp 000825/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - chuyên khoa Tai mũi 
họng; QĐ số 992/QĐ-SYT ngày 20 năm 2017 về việc bổ 

sung phạm vi hoạt động: Đọc kết quả điện tâm đồ

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Bác sỹ, Phó giám đốc Bệnh viện. Kiêm Bs 
khoa Khám bệnh-Hồi sức cấp cứu-Cận lâm 

sàng-Dược.

Phòng khám Bs Vi Thị 
Nghiệp
17h10-

22hT2T3T4T5T6;
7h-22hT7,CN, ngày lễ
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2. Địa chỉ: Thôn Nà Ho, Xã Trung Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám chữa bênh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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8 Bàn Văn Minh 000721/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; QĐ số 750/QĐ-SYT ngày 
22/12/2014 về việc bổ sung phạm  vi hoạt động: KCB 

chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; QĐ số 299/QĐ-SYT ngày 
16/05/2018 về việc bổ sung phạm  vi hoạt động: Gây mê hồi 

sức

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Bác sỹ
Trưởng khoa  Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - 

Cận lâm sàng - Dược.

9 Lương Văn Tích 003199/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện các dịch vụ kỹ 
thuật về chẩn đoán hình ảnh x.quang, siêu âm và đọc, ký 
xác nhận kết quả các dịch vụ kỹ thuật về chẩn đoán hình 

ảnh (Theo Quyết định số 48/QĐ-BV ngày 08/09/2022 của 
Bệnh viện).

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Bác sỹ
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Cận lâm 

sàng - Dược.

Phòng khám Bs Vi Thị 
Nghiệp
17h10-

22hT2T3T4T5T6;
7h-22hT7,CN, ngày lễ

10 Hoàng Thị Huyền Trang 000695/TQ-
CCHN

Phạm vi hoạt động: Kỹ thuật viên xét nghiệm; Thực hiện 
các dịch vụ kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm và đọc, 

ký kết quả xét nghiệm (Theo Quyết Định số 25/QĐ-BV 
ngày 01/07/2021 của Bệnh viện).

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Kỹ thuật xét nghiệm y học
 Khoa Khám bệnh-Hồi sức cấp cứu-Cận lâm 

sàng-Dược.

11 Vũ Thị Sáu 003878/TQ-
CCHN

 Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Điều dưỡng 
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Cận lâm 

sàng - Dược.

12 Nguyễn Mạnh Trường 002724/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền;  Quyết định 
số 301/QĐ-SYT ngày 16/05/2018 về việc bổ sung phạm vi 
hoạt động: Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa phục hồi 

chức năng

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Y sỹ 
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Cận lâm 

sàng - Dược.

13 Quan Thị Bích 000708/TQ-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Điều dưỡng
Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính-Tài 

chính kế toán-Kế hoạch, nghiệp vụ-Điều dưỡng 
và Kiểm soát nhiễm khuẩn. Kiêm Đd tại khoa 
Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Cận lâm sàng - 

Dược.

14 Bùi Tiến Đạt 000286/TQ-
GPHN

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Phạm vi hoạt hành nghề: Hình ảnh y học.

 (Giấy phép này có thời hạn đến ngày 06/03/2030)

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Kỹ thuật y 
 Khoa Khám bệnh-Hồi sức cấp cứu-Cận lâm 

sàng-Dược.

15 Hà Thu Hương 002435/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; QĐ số 994/QĐ-SYT ngày 
20/10/2017  về việc bổ sung phạm vi hoạt động: Siêu âm 
tổng quát, đọc kết quả điện tâm đồ; QĐ số 445/QĐ-SYT 

ngày 28/05/2021về việc bổ sung phạm vi hoạt động: Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Bác sỹ, 
 Phó trưởng khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y 

học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Phòng khám Bs Hà Thu 
Hương
17h10-

22hT2T3T4T5T6;
7h-22hT7,CN, ngày lễ

16 Đặng Hữu Tiệp 003420/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện các dịch vụ kỹ 
thuật khám, chữa bệnh chuyên khoa răng-hàm-mặt (Theo 

Quyết định  số 26/QĐ-BV ngày 01/07/2021 của Bệnh viện).

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Bác sỹ
Khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng.

17 Ma Thị Dịu 002504/TQ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Quyết định số 790/QĐ-
SYT ngày 11/08/2017 về việc bổ sung phạm vi hoạt động: 

KCB chuyên khoa PHCN, Y học cổ truyền

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Bác sỹ
Khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng.

18 Đặng Văn Giáp 000755/TQ-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

 Điều dưỡng, 
ĐD trưởng Khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y học 

cổ truyền và Phục hồi chức năng.
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19 Nguyễn Phương Thúy 000075/TQ-
GPHN

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 
Phạm vi hoạt hành nghề: Điều dưỡng 

(Giấy phép này có thời hạn đến ngày 18/07/2029)

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Điều dưỡng
Khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng.

20 Ma Bích Diệp 000697/TQ-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

 Điều dưỡng
Khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng.

21 Thạch Thị Dung 000704/TQ-
CCHN

 Phạm vi hoạt động chuyên môn: Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 
nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

 Điều dưỡng
Khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng.

22 Chu Thị Thuý Hường 000366/TQ-
GPHN

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 
Phạm vi hoạt hành nghề: Xét nghiệm y học

(Giấy phép này có thời hạn đến ngày 18/04/2030)

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học
 Khoa Khám bệnh-Hồi sức cấp cứu-Cận lâm 

sàng-Dược.

23 Bùi Kiều Oanh 000283/TQ-
GPHN

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 
Phạm vi hoạt hành nghề: Điều dưỡng 

(Giấy phép này có thời hạn đến ngày 06/03/2030)

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Điều dưỡng 
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Cận lâm 

sàng - Dược.

24 Nguyễn Phương Anh 000715/TQ-
GPHN

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 
Phạm vi hoạt hành nghề: Điều dưỡng 

(Giấy phép này có thời hạn đến ngày 04/03/2031)

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Điều dưỡng 
Khoa Ngoại - Sản; Phẫu thuật-Gây mê hồi sức-

Tai-Mũi-Họng; Răng-Hàm-Mặt; Mắt

25 Nông Kiều Linh 000635/TQ-
GPHN

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 
Phạm vi hoạt hành nghề: Điều dưỡng 

(Giấy phép này có thời hạn đến ngày 04/03/2031)

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

Điều dưỡng 
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Cận lâm 

sàng - Dược.

26 Trần Thị Trà My 000199/TQ-
GPHN

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 
Phạm vi hoạt hành nghề: Điều dưỡng 

(Giấy phép này có thời hạn đến ngày 27/12/2029)

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

 Điều dưỡng
Khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng.

27 Phạm Thị Bính 007581/PT-
CCHN

 Phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h00 - 17h, 
T2T3T4T5T6+Thời gian trực; 

ngoài giờ

 Điều dưỡng
Khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng.

Nhữ Hồng Quyết

Trung Sơn, ngày  15  tháng  09 năm 2026

Q. GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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